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1 1411110826 Đặng Hải Anh ĐH4QĐ4 7.8 4.0 5.6 C
2 1411110851 Hoàng Hải Anh ĐH4QĐ4 7.0 5.5 6.2 C
3 1411110842 Lê Minh Anh ĐH4QĐ4 6.5 2.0 4.0 D
4 1411110847 Nguyễn Hoàng Anh ĐH4QĐ4 3.0 0.0 0.6 F KP
5 1411110765 Nguyễn Thị ánh ĐH4QĐ4 6.8 4.5 5.7 C
6 1411110816 Nguyễn Thị Ngọc Bảo ĐH4QĐ4 7.3 5.5 6.4 C
7 1411110827 Mai Văn Bình ĐH4QĐ4 5.5 3.8 4.4 D
8 1411110795 Vũ Thị Linh Chi ĐH4QĐ4 8.0 3.3 4.9 D
9 1411110839 Quách Thị Diệp ĐH4QĐ4 7.3 4.0 5.3 D+

10 1411110844 Nguyễn Thị Thuỳ Dương ĐH4QĐ4 7.8 3.3 4.9 D
11 1411110813 Phạm Thái Bình Dương ĐH4QĐ4 5.5 2.5 3.6 F
12 1411110820 Bùi Trung Đức ĐH4QĐ4 3.0 0.0 1.0 F KP
13 1411110788 Đào Minh Đức ĐH4QĐ4 6.8 2.5 4.0 D
14 1411110828 Trần Thị Hương Giang ĐH4QĐ4 6.0 3.0 4.1 D
15 1411090834 Nguyễn Thị Hà ĐH4QĐ4 7.0 4.8 5.6 C
16 1411110799 Nguyễn Hồng Hạnh ĐH4QĐ4 6.8 5.5 6.5 C+
17 1411110849 Nguyễn Thị Mỹ Hằng ĐH4QĐ4 6.8 5.0 5.6 C
18 1411110797 Lê Trọng Hiếu ĐH4QĐ4 6.5 4.8 5.6 C
19 1411110779 Vũ Thị Hoà ĐH4QĐ4 7.0 4.8 5.9 C
20 1411110775 Nguyễn Xuân Hoàng ĐH4QĐ4 6.3 3.8 5.1 D+
21 1411110762 Trần Bá Huy ĐH4QĐ4 7.3 3.5 5.0 D+
22 1411110867 Hoàng Thị Ngọc Huyền ĐH4QĐ4 6.0 1.0 3.0 F
23 1411110790 Phạm Thanh Huyền ĐH4QĐ4 7.0 3.5 4.7 D
24 1411110831 Trần Thị Thanh Huyền ĐH4QĐ4 7.3 4.0 5.4 D+
25 1411110873 Trần Lan Hương ĐH4QĐ4 6.0 1.8 3.3 F
26 1411110787 Ngô Thế Hoàng Kiên ĐH4QĐ4 4.8 2.8 3.8 F
27 1411110857 Nguyễn Tùng Lâm ĐH4QĐ4 6.3 2.3 3.8 F
28 1411110833 Hoàng Diệu Linh ĐH4QĐ4 5.3 3.0 3.9 F
29 1411110878 Nguyễn Thị Ngọc Mai ĐH4QĐ4 6.8 4.0 5.4 D+
30 1411110784 Trần Thế Mạnh ĐH4QĐ4 5.8 3.3 4.2 D
31 1411110770 Dương Xuân Minh ĐH4QĐ4 7.0 4.0 5.4 D+
32 1411110768 Nguyễn Thị Nga ĐH4QĐ4 6.5 3.5 4.8 D
33 1411110796 Trần Thúy Nga ĐH4QĐ4 7.3 4.3 5.8 C
34 1411110868 Nguyễn Thị Bảo Ngọc ĐH4QĐ4 5.5 2.3 3.6 F
35 1411110861 Nguyễn Duy Ninh ĐH4QĐ4 6.0 2.3 3.6 F
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36 1411130881 Đỗ Hồng Phúc ĐH4QĐ4 6.5 2.0 3.5 F
37 1411110871 Lê Hồng Phúc ĐH4QĐ4 0.0 0.0 0.0 F KP
38 1411110763 Nguyễn Hồng Phúc ĐH4QĐ4 5.8 2.8 4.1 D
39 1411110821 Đinh Nhật Quang ĐH4QĐ4 6.3 2.8 4.2 D
40 1411110757 Bùi Thị Như Quỳnh ĐH4QĐ4 6.8 4.3 5.0 D+
41 1411110781 Lê Văn Sơn ĐH4QĐ4 6.8 4.5 5.2 D+
42 1411110818 Nguyễn Hồng Sơn ĐH4QĐ4 6.8 4.0 4.9 D
43 1411110845 Nguyễn Tùng Sơn ĐH4QĐ4 5.3 3.0 3.6 F
44 1411110804 Phạm Hoàng Sơn ĐH4QĐ4 7.0 4.5 5.1 D+
45 1411110771 Nguyễn Thu Thảo ĐH4QĐ4 6.3 3.3 4.4 D
46 1411110793 Vũ Phương Thảo ĐH4QĐ4 7.3 5.8 6.7 C+
47 DH00300804 Đỗ Khắc Thắng ĐH3QĐ2 5.5 2.5 3.8 F
48 1411110815 Phạm Hải Thuần ĐH4QĐ4 7.0 5.0 5.7 C
49 1411110869 Nguyễn Thị Thu Thủy ĐH4QĐ4 4.0 0.0 0.8 F KP
50 1411110848 Nguyễn Thị Thư ĐH4QĐ4 7.0 0.0 2.4 F KP
51 1411110863 Tạ Thị Thu Trang ĐH4QĐ4 7.0 4.3 5.0 D+
52 1411110756 Đỗ Ngọc Văn ĐH4QĐ4 6.3 2.5 4.1 D
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